
 
  Thông báo về việc tiêm phòng bắt buộc theo lứa tuổi cho các em bé từ 0 đến 6 tuổi 
 

 
Tuổi: Vắc xin Dùng để phòng bệnh: 
2 tháng  Pentaxim 

+Prevenar 
Phòng ngừa các bệnh bạch hầu, ho gà, 
uốn ván, bại liệt, các nhiễm trùng hô 
hấp và viêm màng não do Hemophilus 
influenza týp B. 
Phòng  nhiễm trùng do phế cầu  (như 
viêm phổi, viêm tai giữa, ..vv.) 

3 tháng  Pentaxim 
4 tháng  Pentaxim+Preven

ar 

12 tháng Prevenar  
15 tháng MMMR Vax Pro Phòng sởi, quai bị , rubella 
18 tháng Pentaxim  

 
Ngoài những vắc xin tiêm phòng bắt buộc kể trên còn có một số loại vắc xin phòng bệnh  khác 
không bắt buộc, mà các phụ huỵnh có thể tự  mua và yêu cầu bác sỹ tiêm cho các em bé đó là: 
  

 Vắc-xin phòng ngừa virus Rota cần 2 lần, qua đường miệng, khoảng 20.000,- 
Ft/lần 

 Vắc-xin phòng viêm màng não mủ (Viêm màng não gây ra do Meningococcus 
C ) cần  3 lần, 300,- Ft/lần 

 Vắc-xin phòng viêm màng não mủ (Viêm màng  não gây ra do Meningococcus 
B) cần 3-4 lần, 28.000,- Ft/lần 

 Vắc-xin ngừa thủy đậu (Varicella) (sau 1 tuổi) cần 2 lần, khoảng 10.000,- Ft/lần 
 Vắc-xin ngăn ngừa bệnh cúm (sau 1 tuổi)  1500,- Ft 
 Vắc-xin phòng ngừa viêm màng não gây ra do bọ hút máu (Kullancs 

encephalitis) (sau 2 tuổi) lần 1, lần 2 sau đó 1 tháng, lần 3 sau đó 1 năm, tiêm 
nhắc lại sau đó 3 năm, sau đó 5 năm một lần; khoảng . 7000,- Ft/lần 

 Vắc-xin viêm gan A ,B (Hepatitis A,  Hepatitis B); 
 Vắc-xin ngừa ung thư cổ tử cung Human papillomavirus (HPV)  

 
Các loại vitamin 

D3:  bắt đầu sau khi tròn  2 tuần , mỗi ngày 1 giọt  (dùng thìa nhỏ pha 
với sữa mẹ) 

K1  (Konakion):  khi em bé được một tuần  dung 1 ống, sau đó hàng tháng  hoặc theo 
chỉ định của            bác sỹ  (Chỉ khi em bé đang bú sữa mẹ) trước 
khi cho em bé bú. 

 
Những số điện thoại và địa chỉ quan trọng: 

 
Gọi bác sỹ đến khám cho em bé trong tuần (từ 7h30 – 8h30 sáng): 347-59-91 
 
Bác sỹ trực cấp cứu (từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng, cả cuối tuần và những  ngày lễ ): 

   264-74-81 
   264-33-14 

 
Bệnh viện nhi Heim Pál:  210-07-20 
     459-91-00 



 
Kiểm tra định kỳ (Szűrővizsgálatok): 
 

Kiểm tra bàn chân bẹt (gyermekorthopédia)  tại bệnh viện nhi Heim Pál. Nếu có 
thể khi tròn tháng đưa em bé đi kiểm tra hông ( Csípőszűrés), cần xin hẹn trước 
theo số: 06/30-515-1061 trong tuần từ  13giờ 30 đến 15giờ 30. Khi đến phải mang 
theo giấy giới thiệu của bác sỹ khu vực!  
 
Siêu âm (Ultrahang) : Bệnh viện nhi Heim Pál, có thu phí (fizetős), cần xin hẹn 
trước theo số: 06-1-459-91-00  số phụ :1371 hoặc 06-1/459-9133  từ  thứ  hai đến  
thứ  sáu, từ 8:30 đến 15:30,  tại nhà  A / tầng II.  
                     
Phòng khám tư:  Vitalorg,  

Dr. RáczAnikó, Dr. Pintér Erzsébet 
                        info@vitalorg.hu  
 
Phòng khám tư: Budai Egészség Központ, 

Dr. Pintér Erzsébet, Dr. SzabadosZsuzsanna 
                      info@bhc.hu  
 
 

Védőnő (Nhân viên cố văn chăm sóc trẻ em): ………………………………….  
Đc chỉ:       Bp.XIX. 1195 Ady E. u. 122-124, 
Điện thoại:      347-59-85 
Số điện thoại cá nhân: 06/70-884-4496 
Giờ làm việc:       thứ ba từ 13h30 đến 16h30,  

    tại: nhà SZTK tầng I. phòng 163. 
    thứ tư từ 8h đến 11h tại phòng cố vấn chăm sóc trẻ em     
    (Védőnői Szolgálat) tầng trệt phòng 9. 

                 
Kiểm tra định kỳ do phòng cố vấn chăm sóc trẻ em thực hiện (Védőnői 
szűrővizsgálatok):  khi 1; 3; 6  tháng tuổi  và khi  1; 2; 3; 4; 5; 6 tuổi tròn  

 
 
 
 


